
 

CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 24-3-2017 23

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    
ðộc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 
Số: 874/UBND-KTTH 

V/v ñính chính Quyết ñịnh số 
3581/Qð-UBND ngày 26/12/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 

 
Kính gửi: Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 67/HðND-KTNS ngày 07/03/2017 về việc kiến nghị chỉnh 
sửa văn bản ñã ban hành; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Ngày 26/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ñã ban hành Quyết ñịnh số 3581/Qð-
UBND về việc Tổng quyết toán ngân sách năm 2015.Do sơ suất trong quá trình soạn 
thảo, nay ñính chính  phần căn cứ pháp lý ban hành của Quyết ñịnh như sau: 

“Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HðND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 
2015”sửa thành:“Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HðND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 
2015”. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị có liên quan biết và thực 
hiện./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2017 

STT 
Tên cơ 

quan ban 

hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 19/2017/Nð-CP quy ñịnh 
chế ñộ tiền lương của công nhân quốc 
phòng và chế ñộ phụ cấp thâm niên ñối 

với viên chức quốc phòng. 

24-02-2017 179+180 
10-3-2017 

 

Nghị ñịnh số 20/2017/Nð-CP quy ñịnh 
về quản lý thuế ñối với doanh nghiệp 

có giao dịch liên kết. 

24-02-2017  179+180 
10-3-2017 

 

Nghị ñịnh số 21/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

20/2011/Nð-CP ngày 23 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 

2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế 
sử dụng ñất nông nghiệp. 

24-02-2017 189+190 
16-3-2017 

 

Nghị ñịnh số 22/2017/Nð-CP về hòa 
giải thương mại. 

24-02-2017 189+190 
16-3-2017 
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STT 
Tên cơ 
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Trích yếu nội dung 
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Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  
Nghị ñịnh số 23/2017/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 

162/2013/Nð-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ Quy ñịnh về 

xử phạt vi phạm hành chính trên các 

vùng biển, ñảo và thềm lục ñịa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

13-03-2017 197+198 

23-3-2017 

 

Nghị ñịnh số 24/2017/Nð-CP quy ñịnh 

thuế suất thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc 

biệt ñể thực hiện Bản thỏa thuận thúc 

ñẩy thương mại song phương giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng 

gia Campuchia năm 2016. 

14-03-2017  205+206 

26-3-2017 

 

Nghị ñịnh số 25/2017/Nð-CP về báo 

cáo tài chính nhà nước. 

14-03-2017 201+202 

25-3-2017 
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  Nghị ñịnh số 27/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
213/2013/Nð-CP ngày 20 tháng 12 
năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và 
hoạt ñộng của thanh tra ngành Khoa 
học và Công nghệ. 

15-03-2017 205+206 
26-3-2017 

 

Nghị ñịnh số 28/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
131/2013/Nð-CP ngày 16 tháng 10 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh xử 
phạt vi phạm hành chính về quyền tác 
giả, quyền liên quan và Nghị ñịnh số 
158/2013/Nð-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

20-03-2017 215+216 
30-3-2017 

 

Nghị ñịnh số 151/2016/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số ñiều về chế ñộ, chính sách của Luật 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
và viên chức quốc phòng. 

11-11-2016 177+178 
08-3-2017 

 

                             4 / 23



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

3
/N

g
ày

 2
4
-3

-2
0
1
7

2
7

STT 
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công báo 
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2 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-TTg quy 

ñịnh danh mục phương tiện, thiết bị 

phải dán nhãn năng lượng, áp dụng 

mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và 

lộ trình thực hiện. 

09-03-2017 197+198 

23-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-TTg ban 

hành quy ñịnh về hệ thống phương án 

ứng cứu khẩn cấp bảo ñảm an toàn 

thông tin mạng quốc gia. 

16-03-2017  215+216 

30-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-TTg về 

việc áp dụng cơ chế tài chính ñối với 

Cục Sở hữu trí tuệ. 

20-03-2017 219+220 

31-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 254/Qð-TTg ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh 

vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

22-02-2017 163+164 

03-3-2017 
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 Quyết ñịnh số 306/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

08-03-2017 191+192 
18-3-2017  

Quyết ñịnh số 321/Qð-TTg sửa ñổi 
ðiều 3 Quyết ñịnh số 43/Qð-TTg ngày 
09 tháng 01 năm 2012 về việc thành 
lập Ủy ban Quốc gia về biến ñổi khí 
hậu. 

13-03-2017 197+198 
23-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 337/Qð-TTg về việc 
thành lập Hội ñồng Quốc gia Giáo dục 
và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 
2021. 

17-03-2017 211+212 
28-3-2017  

Quyết ñịnh số 338/Qð-TTg về việc 
kiện toàn Ủy ban quốc gia ðổi mới 
giáo dục và ñào tạo giai ñoạn 2016 - 
2021. 

17-03-2017 211+212 
28-3-2017  

Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng 
cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

13-03-2017 197+198 
23-3-2017  

Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai 
thi hành Luật tiếp cận thông tin. 

14-03-2017 199+200 
24-3-2017 
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3 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 57/2016/TT-BCA quy 
ñịnh mua sắm tài sản, hàng hóa trong 
Công an nhân dân. 

31-12-2016 163+164 
03-3-2017 

 

4 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 03/2017/TT-BCT quy ñịnh 
về nguyên tắc ñiều hành hạn ngạch 
thuế quan nhập khẩu ñối với mặt hàng 
muối, trứng gia cầm năm 2017. 

03-03-2017  207+208 
27-3-2017 

 

Thông tư số 04/2017/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT 
ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh bổ 
sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở 
người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống. 

09-03-2017 207+208 
27-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 698/Qð-BCT về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương từ ngày 01/10/2016 ñến 
ngày 31/12/2016. 

07-03-2017  191+192 
18-3-2017 
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 5

  

BỘ GIÁO 

DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Quyết ñịnh số 582/Qð-BGDðT về 

việc công bố các Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 

ðào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết 

hiệu lực theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 

154 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015. 

28-02-2017 195+196 

21-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 777/Qð-BGDðT về 

việc ñính chính Thông tư số 

28/2016/TT-BGDðT ngày 30 tháng 12 

năm 2016 sửa ñổi, bổ sung một số nội 

dung của Chương trình giáo dục mầm 

non ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2009/TTBGDðT ngày 25 tháng 7 

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và ðào tạo. 

14-03-2017 205+206 

26-3-2017 
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6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 
9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh phạm vi, trách 
nhiệm của thuyền viên, người lái 
phương tiện và ñịnh biên an toàn tối 
thiểu trên phương tiện thủy nội ñịa. 

20-01-2017 181+182 
12-3-2017 

 

Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 
7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về quản lý tuyến 
vận tải thủy từ bờ ra ñảo trong vùng 
biển Việt Nam. 

21-02-2017  195+196 
21-3-2017 

 

Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT quy 
ñịnh quy trình sử dụng phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng 
kết quả thu ñược từ phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ ñể 
xác ñịnh vi phạm hành chính và xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông ñường bộ. 

28-02-2017 195+196 
21-3-2017 
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  Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 
63/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều 
kiện kinh doanh dịch vụ kiểm ñịnh xe 
cơ giới. 

30-12-2016 195+196 
21-3-2017 

 

7 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN quy 
ñịnh quản lý ñề tài nghiên cứu ứng 
dụng do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ. 

30-06-2016  213+214 
29-3-2017 

 

8 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 02/2017/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn tổ chức Tháng hành ñộng về 
an toàn, vệ sinh lao ñộng. 

20-02-2017 179+180 
10-3-2017 

 

Thông tư số 03/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về quy trình xây dựng, thẩm 
ñịnh và ban hành chương trình; tổ chức 
biên soạn, lựa chọn, thẩm ñịnh giáo 
trình ñào tạo trình ñộ trung cấp, trình 
ñộ cao ñẳng. 

01-03-2017 191+192 
18-3-2017 
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  Thông tư số 04/2017/TT-BLðTBXH 

ban hành Danh mục ngành, nghề ñào 

tạo cấp IV trình ñộ trung cấp, trình ñộ 

cao ñẳng. 

02-03-2017 191+192 

18-3-2017 

 

Thông tư số 05/2017/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh quy chế tuyển sinh và xác 

ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh trình ñộ trung 

cấp, cao ñẳng. 

02-03-2017 195+196 

21-3-2017 

 

Thông tư số 06/2017/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng, bồi 

dưỡng ñối với nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp. 

08-03-2017 197+198 

23-3-2017 

 

Thông tư số 07/2017/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh chế ñộ làm việc của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp. 

10-03-2017 207+208 

27-3-2017 

 

Thông tư số 08/2017/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh chuẩn về chuyên môn, nghiệp 

vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

10-03-2017 211+212 

28-3-2017 
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  Thông tư số 41/2016/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh giá tối thiểu ñối với dịch vụ 
kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn lao ñộng 
máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng. 

11-11-2016  163+164 
03-3-2017 

 

Thông tư số 46/2016/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về ðiều lệ trường cao ñẳng. 

28-12-2016 163+164 
03-3-2017 

 

Thông tư số 47/2016/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về ðiều lệ trường trung cấp. 

28-12-2016 165+166 
04-3-2017 

 

Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH 
ban hành Danh mục các loại máy, thiết 
bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn, vệ sinh lao ñộng. 

28-12-2016 187+188 
15-3-2017 

 

9 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT 
ban hành Danh mục các loài ñộng vật, 
thực vật hoang dã quy ñịnh trong các 
Phụ lục của Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài ñộng vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp. 

 

24-02-2017 193+194 
19-3-2017 
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  Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT 

sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của 

Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật ñược phép sử dụng, cấm sử 

dụng tại Việt Nam; công bố mã HS ñối 

với thuốc bảo vệ thực vật ñược phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

08-03-2017 215+216 

30-3-2017 

 

10 BỘ 

QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 37/2017/TT-BQP hướng 

dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội 

bắt buộc trong Bộ Quốc phòng. 

16-02-2017 165+166 

04-3-2017 

 

Thông tư số 41/2017/TT-BQP quy ñịnh 

nội dung và phương pháp tổ chức kiểm 

tra ñánh giá nâng bậc trình ñộ kỹ năng 

nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, ñiều 

kiện miễn kiểm tra ñánh giá trình ñộ kỹ 

năng nghề của công nhân quốc phòng. 

27-02-2017 193+194 

19-3-2017 
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  Thông tư số 42/2017/TT-BQP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thực 
hiện công tác tuyển sinh vào các trường 
trong Quân ñội. 

27-02-2017 191+192 
18-3-2017 

 

Thông tư số 48/2017/TT-BQP ban 
hành Quy chế giám sát tài chính, ñánh 
giá hiệu quả hoạt ñộng ñối với doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. 

05-03-2017 217+218 
31-3-2017 

 

Thông tư số 50/2017/TT-BQP quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối 
quan hệ công tác của Cục Thi hành án 
Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án 
cấp quân khu. 

08-03-2017 205+206 
26-3-2017 

 

11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 01/2017/TT-BTC hướng 
dẫn chế ñộ tài chính ñối với Công ty 
quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 
Việt Nam. 

05-01-2017 161+162 
01-3-2017 
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  Thông tư số 04/2017/TT-BTC hướng 
dẫn Khoản 2 ðiều 1 Nghị ñịnh số 
18/2016/Nð-CP ngày 18 tháng 3 năm 
2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 
53/2013/Nð-CP ngày 18 tháng 5 năm 
2013 của Chính phủ về thành lập, tổ 
chức và hoạt ñộng của Công ty Quản lý 
tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 
Nam. 

16-01-2017  161+162 
01-3-2017 

 

Thông tư số 07/2017/TT-BTC hướng 
dẫn khoản 2 ðiều 9 Quyết ñịnh số 
20/2016/Qð-TTg ngày 11 tháng 5 năm 
2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 
ñịnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt ñộng 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, 
xử lý tài sản bị tịch thu theo quy ñịnh 
pháp luật trong lĩnh vực chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp 
dụng trong lĩnh vực tài chính. 

24-01-2017 181+182 
12-3-2017 
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  Thông tư số 08/2017/TT-BTC hướng 

dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải 

tạo, phục hồi môi trường ñối với hoạt 

ñộng khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo 

vệ môi trường. 

24-01-2017 161+162 

01-3-2017 

 

Thông tư số 10/2017/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu ñược Chính phủ 

bảo lãnh và trái phiếu chính quyền ñịa 

phương. 

06-02-2017 161+162 

01-3-2017 

 

Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy ñịnh 

về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách ñịa phương ủy thác qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội ñể cho vay ñối 

với người nghèo và các ñối tượng 

chính sách khác. 

08-02-2017  163+164 

03-3-2017 
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  Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng 
dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn ñầu tư 
thiết bị của dự án triển khai ứng dụng 
sáng chế bảo vệ môi trường. 

10-02-2017 185+186 
14-3-2017 

 

Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ 
thống Kho bạc Nhà nước. 

15-02-2017 179+180 
10-3-2017 

 

Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung Khoản 2 ðiều 8 Thông tư số 
195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 
của Bộ Tài chính (ñã ñược sửa ñổi, bổ 
sung theo Thông tư số 130/2016/TT-
BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài 
chính). 

06-03-2017 211+212 
28-3-2017 

 

Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 
năm 2016 hướng dẫn một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 42/2015/Nð-CP ngày 05 
tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 
chứng khoán phái sinh và thị trường 
chứng khoán phái sinh. 

16-03-2017 219+220 
31-3-2017 
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  Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa 

ñổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 

04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC 

ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn kế toán áp dụng ñối với 

công ty chứng khoán. 

27-12-2016 167 ñến 176 

06-3-2017 

 

12 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh ðịnh mức sử dụng ñất xây dựng 

cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo 

dục và ñào tạo, cơ sở thể dục thể thao. 

09-02-2017 177+178 

08-3-2017 

 

Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh kỹ thuật và ñịnh mức kinh tế - kỹ 

thuật lập báo cáo hiện trạng môi 

trường. 

07-03-2017 199+200 

24-3-2017 

 

Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT quy 

ñịnh kỹ thuật về ñánh giá tiềm năng 

khoáng sản rắn phần ñất liền trong ñiều 

tra cơ bản ñịa chất về khoáng sản. 

26-12-2016 175+176 

06-3-2017 
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  Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật về thu thập, thành lập tài 
liệu nguyên thủy trong ñiều tra cơ bản 
ñịa chất về khoáng sản và thăm dò 
khoáng sản. 

26-12-2016 175+176 
06-3-2017 

 

Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT quy 
ñịnh nội dung công tác giám sát thi 
công ðề án thăm dò khoáng sản. 

26-12-2016 199+200 
24-3-2017 

 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT quy 
ñịnh về ñề án thăm dò khoáng sản, 
ñóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo 
cáo kết quả hoạt ñộng khoáng sản, mẫu 
văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
ñộng khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ 
lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục 
ñóng cửa mỏ khoáng sản. 

26-12-2016 201 ñến 204 
25-3-2017 

 

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT quy 
ñịnh về công tác giám sát, kiểm tra, 
thẩm ñịnh và nghiệm thu công trình, 
sản phẩm trong lĩnh vực quản lý ñất 
ñai. 

28-12-2016 177+178 
08-3-2017 
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13 BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ban 

hành Danh mục sản phẩm công nghệ 

thông tin trọng ñiểm. 

16-02-2017 189+190 

16-3-2017 

 

14 BỘ VĂN 

HÓA  - 

THỂ 

THAO VÀ 

DU LỊCH 

Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL 

quy ñịnh chi tiết Khoản 2 ðiều 21 Nghị 

ñịnh số 173/2016/Nð-CP ngày 27 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của 

Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

24-02-2017 191+192 

18-3-2017 

 

15 BỘ XÂY 

DỰNG 

Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng 

dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí khảo 

sát xây dựng. 

06-02-2017 161+162 

01-3-2017 

 

Thông tư số 02/2017/TT-BXD hướng 

dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 

01-03-2017 197+198 

23-3-2017 
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16 BỘ Y TẾ Thông tư số 52/2016/TT-BYT quy 

ñịnh về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan 

hệ công tác và hoạt ñộng của Hội ñồng 

Giám ñịnh y khoa các cấp. 

30-12-2016 161+162 

01-3-2017 

 

17 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Quyết ñịnh số 312/Qð-NHNN về việc 

ñính chính Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30/12/2016 của Thống 

ñốc Ngân hàng Nhà nước quy ñịnh về 

hoạt ñộng cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

ñối với khách hàng. 

14-03-2017 213+214 

29-3-2017 

 

18 THANH 

TRA 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 426/Qð-TTCP về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu 

lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 

2016. 

28-02-2017  199+200 

24-3-2017 
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19 KIỂM 

TOÁN 

NHÀ 

NƯỚC 

Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-KTNN ban 

hành Quy ñịnh trình tự lập, thẩm ñịnh, 

xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm 

toán của Kiểm toán nhà nước. 

24-02-2017 179+180 

10-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-KTNN ban 

hành Quy trình kiểm toán dự án ñầu tư 

xây dựng công trình. 

13-03-2017 205+206 

26-3-2017 

 

Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-KTNN ban 

hành Quy ñịnh lập, thẩm ñịnh và ban 

hành kế hoạch kiểm toán năm của 

Kiểm toán nhà nước. 

21-03-2017 219+220 

31-3-2017 

 

20 ỦY BAN 

DÂN TỘC 

Quyết ñịnh số 53/Qð-UBDT công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc 

năm 2016. 

21-02-2017 179+180 

10-3-2017 
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21 VĂN BẢN 

HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP 

hợp nhất Quyết ñịnh về chế ñộ phụ cấp 

ñặc thù ñối với một số chức danh tư 

pháp và thanh tra trong Quân ñội. 

03-03-2017  189+190 

16-3-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-

BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 

Chương trình Giáo dục mầm non. 

24-01-2017 207+208 

27-3-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn về năng 

lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

ñộng xây dựng. 

15-12-2016 211+212 

28-3-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn một số nội dung về thẩm 

ñịnh, phê duyệt dự án và thiết kế, dự 

toán xây dựng công trình. 

15-12-2016 213+214 

29-3-2017 
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